
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI NHỮNG KHẨU ĐÃ CHẾT, ĐÃ NHẬN NƠI KHÁC NHƯNG ĐÃ NHẬN TIỀN QUÀ CÁCH MẠNG THÁNG 8
VÀ QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9

(Kèm Công văn số 588/UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số định danh Họ và tên chủ hộ XÃ ĐỊA CHỈ CHI TIẾT

Số
lượng
nhân
khẩu

Số tiền
(ĐVT:
Đồng)

Ghi chú

01 Đặng Thơ 02/1/1929 051029003719 ĐẶNG THƠ Xã Đình Cương ĐỘI 12, THÔN HÒA
VINH 1 100.000

02 Trương Thị Một 19/4/1941 051141003222 VÕ MINH CHÂU Xã Đình Cương ĐỘI 12, THÔN HÒA
VINH 1 100.000

03 Nguyễn Tàu 02/3/1951 051051005154 NGUYỄN THỊ TƠ Xã Đình Cương ĐỘI 16, THÔN HÒA
SƠN 1 100.000

04 Tống Thị Thanh Lan 07/2/1973 051173009995 TRẦN THỊ HIỀN Xã Đình Cương ĐỘI 3, THÔN AN CHỈ
ĐÔNG 1 100.000

05 Nguyễn Tiến 11/7/1984 051084010628 NGUYỄN TIẾN Xã Đình Cương ĐỘI 3, THÔN AN CHỈ
ĐÔNG 1 100.000

06 Lê Hữu Thuận 10/12/1960 051060006194 VÕ THỊ LOAN Xã Đình Cương ĐỘI 3, THÔN AN CHỈ
ĐÔNG 1 100.000

07 Lê Văn Đương 13/3/1993 051093009712 LÊ VĂN PHỤC Xã Đình Cương ĐỘI 6, THÔN ĐỀ AN 1 100.000

08 Phan Quang Vĩ 10/10/2003 051203011046 PHAN TRẦN VŨ Xã Đình Cương ĐỘI 6, THÔN ĐỀ AN 1 100.000

09 Huỳnh Thị Phướng 15/7/1935 051135003727 HUỲNH THỊ
PHƯỚNG Xã Đình Cương THÔN AN CHỈ TÂY 1 100.000

10 Nguyễn Văn Sỹ 21/5/1988 051088015637 NGUYỄN LƯU SƠN Xã Đình Cương THÔN AN CHỈ TÂY 1 100.000

11 Nguyễn Thị Khương 16/6/1933 051133001543 NGUYỄN THÀNH
LÂM Xã Đình Cương THÔN AN CHỈ TÂY 1 100.000

12 Bùi Tâm 30/7/1965 051065011082 BÙI TÂM Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000

13 Điệp Thị Tùng 16/6/1936 051136005110 ĐIỆP THỊ TÙNG Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000
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14 Huỳnh Thị Lựu 03/4/1934 051134001650 HUỲNH THỊ LỰU Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000

15 Lê Kim Linh 10/10/1951 051051004724 LÊ KIM LINH Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000

16 Nguyễn Thị Điền 02/2/1922 051122002599 NGUYỄN THỊ ĐIỀN Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000

17 Lê Tâm 220/4/1939 051039002622 LÊ TÂM Xã Đình Cương THÔN HÒA THỌ 1 100.000

18 Huỳnh Muộn 15/4/1932 051032003138 HUỲNH MUỘN Xã Đình Cương ĐỘI 17, THÔN HÒA
THỌ 1 100.000

19 Nguyễn Hải 12/5/1948 051048004458 NGUYỄN BÁ ĐỒNG Xã Đình Cương THÔN KỲ THỌ BẮC 1 100.000

20 Lê Bằng 20/10/1970 051070027313 LÊ BẰNG Xã Đình Cương THÔN XUÂN BA 1 100.000

21 Lê thị Biển 08/2/1989 051189012551 LÊ KIM QUANG Xã Đình Cương THÔN XUÂN BA 1 100.000

22 Nguyễn Thị Đố 01/1/1946 051146004026 NGUYỄN THỊ ĐỐ Xã Đình Cương THÔN XUÂN ĐÌNH 1 100.000

23 Nguyễn Thị Bích 01/1/1942 051142005401 NGUYỄN THỊ BÍCH Xã Đình Cương THÔN XUÂN VINH 1 100.000

TỔNG CỘNG: 23 2.300.000

(Bằng chữ: Hai triệu ba trăm nghìn đồng)
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